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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /SNN-KHTC 
V/v báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình 

kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm 

vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 
 

                 Hà Tĩnh, ngày       tháng    năm 2023 

 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Ngày 17/5/2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1365/SKHĐT-TH 

ngày 17/5/2023 về chuẩn bị báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023; Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan như sau: 

I. Kết quả đạt được 

Sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023 được mùa toàn diện, diện tích, sản 

lượng các loại cây trồng đều tăng so với cùng kỳ năm trước1. Với cơ cấu thời vụ 

phù hợp, bộ giống lúa chủ lực ngắn ngày, hàng hóa, chất lượng cao và tập trung 

đẩy mạnh phong trào phá bỏ bờ vùng, bờ thửa, chuyển đổi ruộng đất (đến nay đạt 

trên 10.669 ha, tăng thêm 3.600 ha)2, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, hình thành 

những cánh đồng lớn có hiệu quả rõ nét3; năng suất lúa bình quân đạt trên 58,96 

tạ/ha (tăng 3,09 tạ/ha so với vụ Xuân 2022), đạt mức cao nhất từ trước tới nay; 

sản lượng thu hoạch đạt trên 35 vạn tấn, tăng 1,6 vạn tấn so với cùng kỳ. Các mô 

hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hữu cơ tiếp tục được các 

địa phương triển khai nhân rộng, đến nay có trên 1.624,12 ha cây trồng được cấp 

giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP và trên 201 ha lúa gạo, cam, bưởi hướng 

hữu cơ, trong đó gần 100 ha liên kết với Tập đoàn Quế Lâm, gắn với hình thành 

một số cửa hàng tiêu thụ sản phẩm hữu cơ trên địa bàn tỉnh4. 

Tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì, phát triển khá ổn định trong điều 

kiện giá thức ăn, vật tư đầu vào ở mức cao; đàn lợn trên 390.260 con (bằng 

102,7% cùng kỳ), đàn trâu, bò trên 235.000 con (bằng 99,8%), hươu trên 40.520 

con (bằng 105%), gia cầm trên 9,9 triệu con (nằng 99,5%); bước đầu hình thành 

                                           
1 Cây ngô: Diện tích trên 11.934 ha (tăng 11,4%), năng suất bình quân trên 47,4 tạ/ha (tăng 2,1 tạ/ha), sản lượng rên 56.5600 

tấn (tăng 13,8% so với cùng kỳ); cây rau trên 11.073 ha, năng suất ước trên 70,6 tạ/ha (tăng 1%), sản lượng trên 78.198 tấn 

(tăng 0,9%); đậu các loại trên 337 ha, sản lượng trên 333 tấn; diện tích chè đưa vào kinh doanh trên 1.131 ha (tăng 8,6%); diện 

tích cam trên 7.687 ha (tăng 1,8%), bưởi trên 4.300 ha (tăng 7,1%)…. 
2 Trong tổng 10.669 ha diện tích phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn và tich tụ ruộng đất, có 4.185,09 ha tập trung, tích tụ 

ruộng đất theo hình thức Chuyển đổi ruộng đất (dồn điền, đổi thửa),  130,534 cho thuê quyền sử dụng đất và 224,39 là góp 

ruộng đất để thành lập Tổ hợp tác hoặc Hợp tác xã. Tổng hợp theo địa bàn: Can Lộc trên 3.302 ha, Cẩm Xuyên 2.849 ha, 

Thạch Hà 2.132 ha,  Lộc Hà 539 ha, Kỳ Anh 668 ha, Đức Thọ 723 ha, TP Hà Tĩnh 182 ha, Hồng Lĩnh 94 ha… 
3 “1 cánh đồng, 1 giống, 1 thời vụ, 1 quy trình canh tác”, thu nhập tăng thêm từ 10-15% so với sản xuất trước đây 
4 Đến nay, đã  có 07 huyện (Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Can Lộc, Kỳ Anh, Lộc Hà) đã ký kết biên bản hợp tác với 

Tập đoàn Quế Lâm (qua Công ty TNHH MTV nông nghiệp Organic Quế Lâm). Trong tổng diện tích sản xuất hữu cơ đạt 

190,875 ha (có diện tích liên kết với Tập đoàn Quế Lâm 95,83 ha, người dân tự sản xuất hoặc do Hội nông dân triển khai 

95,045 ha). Gồm diện tích sản xuất hữu cơ ở huyện Can Lộc 50ha/3 mô hình, Hương Sơn 2,2ha/3 mô hình, Cẩm Xuyên 

22,1ha/4 mô hình, Vũ Quang 51,525ha/5 mô hình, huyện Kỳ Anh 65,05ha/9 mô hình. Tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi lợn hữu cơ 

Quế Lâm, lũy kế đã tiêu thụ được trên 500 con tương đương 45.000 kg lợn hơi tại 2 cửa hàng của huyện Vũ Quang và Cẩm 

Xuyên và hệ thống Quế Lâm tại các tỉnh; Can Lộc đang xây dựng cửa hàng,… 
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11 mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ liên kết với Tập đoàn Quế Lâm5 và 

8 cơ sở đạt chuẩn VietGAHP. Các dịch bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi tiếp tục 

được kiểm soát tốt6. Tổng sản lượng thịt hơi ước đạt trên 55.510 tấn, tăng 2,5% 

so với cùng kỳ7. 

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được tăng 

cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời8. Diện tích trồng, chăm sóc, khoanh 

nuôi xúc tiến tái sinh rừng đạt 100% KH9; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước 

đạt trên 180.300 m3 (tăng 5,7% cùng kỳ).  

Nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt kết quả khá, tổng sản lượng ước đạt trên 

27.019 tấn (tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước)10. Ban hành và triển khai Kế 

hoạch về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) năm 2023, Kế hoạch, 

kịch bản đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC; đến nay 100% tàu cá có 

chiều dài trên 15m được lặp đặt thiết bị giám sát hành trình, tỷ lệ tàu cá có giấy 

phép còn hạn sử dụng đạt trên 84,39% (cao so với bình quân cả nước11). 

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, tập trung chỉ 

đạo thực hiện; tổ chức Hội nghị đánh giá giữa kỳ thực hiện Đề án thí điểm xây dựng 

tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo các xã, huyện cũng cố 

các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện các nội dung, công việc đạt kết quả khá tích cực: Đã đề xuất thẩm 

định, xét công nhận 02 xã đạt chuẩn NTM, 22 xã đạt chuẩn nâng cao và 6 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Lộc Hà trình đề nghị thẩm tra, xét, công nhận 

huyện đạt chuẩn NTM; cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, hoàn thiện12; huy động 

đỡ đầu, tài trợ với tổng kinh phí trên 19.018 triệu đồng.... Lũy kế hiện có 98% xã đạt 

chuẩn, 50 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (27,6%), 7 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 9/13 đơn 

vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Lộc Hà, Kỳ 

Anh có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện 

chính sách hỗ trợ OCOP theo Nghị quyết 123; triển khai phân cấp đánh giá, quản lý 

chương trình theo Quyết định 148/QĐ-TTg, đến nay có 7 địa phương đánh giá, phân 

hạng OCOP đợt 1 năm 202313 với 33 sản phẩm đước công nhận OCOP 3 sao, nâng 

số lượng lên 282 sản phẩm OCOP (trong đó có 67 SP đã công nhận trên 36 tháng). 

                                           
5 11 mô hình chăn nuôi lợn (với tổng đàn là 61 nái, 1,400 lợn thịt) tại có 6 huyện: Can Lộc 4 mô hình với 40 nái, sản xuất được 

800 con giống; Hương Sơn 01 mô hình với 5 nái, 18 lợn thịt; Cẩm Xuyên 01 mô hình với 5 nái, 50 lợn thịt; Vũ Quang 03 mô 

hình với 16 nái, 70 lợn thịt; Lộc Hà 01 mô hình với 2 nái, 20 lợn thịt; huyện Kỳ Anh 01 mô hình với 7 nái, 57 lợn thịt,… 
6 Trong những tháng đầu năm, một số dịch bệnh truyền nhiễm như Dịch Lở mồm long móng gia súc, Viêm da nổi cục trên trâu 

bò, dịch tả lợn Châu Phi phát sinh với mức độ nhỏ lẻ, cục bộ ở một số nơi những được khoanh vùng, khống chế ở diện hẹp; 

đến nay các ổ dịch LMLM đã qua 21 ngày. 
7 trong đó (thịt lợn tăng 0,9%, thịt bò tăng 6,7%, gia cầm tăng 1,7%,.... 
8 100% các địa phương, chủ rừng đã hoàn thành Hội nghị tổng kết công tác BVR-PCCCR năm 2022, triển khai kế hoạch năm 

2023 theo đúng quy định (Cấp tỉnh tổ chức ngày 28/4/2023, 12/12 huyện, thị xã, 21/21 chủ rừng, 145/145 xã có rừng trọng 

điểm); đã làm mới, tu sửa 189,13 km đường băng cản lửa (làm mới 6,3km, tu sửa 182,8km), 19 chòi canh lửa, 248 biển tường. 

Từ đầu năm 2023 đến nay, đã phát hiện, xử lý 77 vụ vi phạm. Tịch thu 29,127m3 gỗ các loại; 56 cá thể/14kg động vật rừng; 02 

tang vật, phương tiện. Tổng thu nộp ngân sách Nhà nước 744.933.000 đồng. 
9 Trồng rừng tập trung sau khai thác ước đạt 2.471 ha (bằng 100,9% cùng kỳ); Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng trên 550,5 ha 

(đạt 100% KH); trồng cây phân tán ước đạt trên 1,6 trệu cây, bằng 86,2% cùng kỳ. 
10 Trong đó: Nuôi trồng với diện tích thả nuôi trên 6.997 ha, sản lượng ước đạt 6.422 tấn, tăng 3,7%; khai thác thủy sản đạt sản 

lượng ước đạt trên 20.957 tấn (tăng 3,2%); sản xuất ương dưỡng giống đạt trên 350 triệu con, tăng 6% so với cùng kỳ. 
11 Cả nước bình quân 70,1% 
12 làm mới 188,12 km đường giao thông (trong đó cơ chế hỗ trợ xi măng 93,2 km), kiên cố hóa 15,24 km kênh mương nội đồng, nâng 

cấp 8 nhà văn hóa xã, 50 nhà văn hóa thôn, 
13 Kỳ Anh, Thị xã Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ  
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 II. Khó khăn, hạn chế  

Sản xuất chăn nuôi đang gặp nhiều khó khăn, thách thức do giá cả vật tư, 

thức ăn đầu vào tăng ở mức cao trong thời gian dài; thời tiết, thiên tai, dịch bệnh 

tiềm ẩn nguy có phát sinh cao, diễn biến khó lường. 

Kết quả triển khai xây dựng nông thôn mới ở các địa phương chưa đồng 

đều; đối với các xã chưa đạt chuẩn thuộc huyện Hương Khê, khối lượng công 

việc còn lớn; tiến độ triển khai và việc huy động, bố trí các nguồn lực thực hiện 

các nội dung, tiêu chí trong Đề án Thí điểm xây dựng tỉnh đạt nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 đang gặp nhiều khó khăn, nhất là hỗ trợ từ ngân sách Trung 

ương; các Bộ ngành tham gia hỗ trợ thực hiện Đề án chưa đáng kể; các chương 

trình, dự án trọng điểm của Đề án hầu như chưa được bố trí vốn để triển khai... 

Hệ thống tổ chức, bộ máy Văn phòng ĐP NTM cấp tỉnh, huyện kiện toàn chưa 

đồng bộ, quá trình hoạt động đang gặp nhiều vướng mắc, khó khăn. 

III. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 

1. Tập trung cao chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, Vụ Đông 2023 đảm bảo an 

toàn, đạt kết quả cao (phấn đấu vụ Hè Thu thu hoạch trước ngày 15/9). Tổ chức sơ 

kết, đánh giá và nhân rộng các mô hình nông nghiệp hướng an toàn, hữu cơ, tuần 

hoàn hiện có, xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn người dân mạnh 

dạn đầu tư tổ chức lại sản xuất thâm canh, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, đưa 

cơ giới hóa, hợp tác liên kết với doanh nghiệp, HTX theo chuỗi giá trị trên các 

cánh đồng, các vùng sản xuất sau thực hiện dồn điền đổi thửa, tập trung tích tụ 

ruộng đất nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị trên đơn vị diện tích. Theo dõi, chăm 

sóc, phát huy hiệu quả trên 12.000 ha  diện tích cây ăn quả (cam, bưởi Phục Trạch) 

hiện có, gắn với cấp mã vùng trồng, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục tăng 

cường kiểm tra, quản lý nhà nước, nhất là kiểm soát, quản lý chặt chẽ về số lượng, 

chất lượng, chủng loại, cơ cấu giống sản xuất, cung ứng trên địa bàn; thực hiện 

tốt Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy 

sản theo Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh. 

2. Tiếp tục chủ động, tập trung kiểm soát, triển khai đồng bộ các giải pháp, 

biện pháp về phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản theo 

Kế hoạch số 470/KH-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh. Khuyến khích 

đầu tư, duy trì hiệu quả 239 trang trại chăn nuôi quy mô lớn và vừa hiện có,  chú 

trọng phát triển vật nuôi chủ lực (lợn, bò, gia cầm, hươu) theo chăn nuôi sinh học, 

hữu cơ an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn 

hữu cơ, tuần hoàn liên kết với Tập đoàn Quế Lâm. Tiếp tục tuyên truyền, phố biến, 

tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động chăn nuôi, cơ sở giết 

mổ gia súc, gia cầm theo quy định Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn. 

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các kế hoạch, phương 

án PCCCR đã ban hành, nhất là phương án “4 tại chỗ” trong huy động lực lượng, 

phương tiện tham gia PCCCR, lập các chốt tại các cửa rừng giám sát, trực canh 

gác tại các cửa vào rừng trong suốt thời gian cao điểm nắng nóng. Tiếp tục tăng 

cường tuần tra, làm tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc; chủ động rà soát, phát hiện, 

ngăn chặn và giải quyết các vụ việc phát xẻ, lấn chiếm đất rừng, gắn với triển khai 

có hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về khai thác hiệu quả 



 

 4 

tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025. 

 4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Đề án nuôi trồng thủy sản và kế hoạch 

quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi tôm nước lợ năm 2023; chỉ đạo, hướng 

dẫn ngư dân triển khai có hiệu quả vụ cá Nam năm 2023. Tập trung chỉ đạo thực 

hiện  khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU, 

cũng như công tác chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu 

Âu lần thứ 4 theo Công điện số 265/CĐ-TTG ngày 17/4/2023, Quyết định số 

81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và nghiêm túc triển khai 

Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh. 

 5. Chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các phương án, giải pháp về 

phòng chống, ứng phó với các tình huống thời tiết bất thường, khi có thiên tai xảy 

ra; thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh về tăng 

cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2023.  

6. Tập trung triển khai tốt các giải pháp, nội dung kết luận, chỉ đạo tại Hội 

nghị đánh giá giữa kỳ thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 (theo Thông báo số 142/TB-UBND ngày 

21/4/2023 của UBND tỉnh); thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm theo Nghị quyết 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, khung kế hoạch của 

UBND tỉnh. Tiếp tục kết nối, làm việc với các bộ ngành trung ương để hỗ trợ 

nguồn lực, triển khai các chương trình, dự án, mô hình thí điểm theo Đề án tỉnh 

đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo các huyện, xã tổ 

chức rà soát mức độ đạt chuẩn, xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cấp các tiêu chí 

và tổ chức thực hiện đảm bảo đạt chuẩn trước ngày 31/12/2023. Tập trung chỉ 

đạo, ưu tiên nguồn lực cho 4 xã chưa đạt chuẩn thuộc huyện Hương Khê đảm bảo 

đạt chuẩn trong năm 2023 và phấn đấu các huyện Lộc Hà, Kỳ Anh đạt chuẩn 

NTM; thị xã Kỳ Anh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2023. Đẩy 

mạnh triển khai chương trình OCOP, gắn với chú trọng xây dựng phát triển có 

trọng tâm một số nhãn hiệu OCOP thực sự chất lượng, có hiệu quả kinh tế theo 

chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp thực tế địa phương. Kiện toàn tổ 

chức, bộ máy Văn phòng ĐP NTM đảm bảo phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. 

 Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; (để bc) 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

- Lưu VT.    

GIÁM ĐỐC 

                   

 

Nguyễn Văn Việt 
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